
Trang 1 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
1 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Vân Anh 07/11/1993 ThS. Trương Trung Tài 0986930377
2 LT23.1FN001 Trịnh Thị Quỳnh Anh 28/07/1993 ThS. Dương Kha 0903000074
3 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Hồng Ánh 20/11/1991 ThS. Trương Trung Tài 0986930377
4 LT23.2FN001 Hoàng Văn Ba 29/03/1990 PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
5 LT23.2FN001 Bùi Ngọc Cẩn 10/08/1992 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
6 LT23.2FN001 Lê Thị Minh Châu 30/12/1996 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
7 LT23.2FN001 Huỳnh Phượng Chi 18/11/1997 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
8 LT23.2FN001 Nguyễn Long Chỉnh 27/05/1991 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
9 LT23.1FN001 Hồ Huỳnh Danh 06/05/1996 TS. Vũ Việt Quảng 0966975712

10 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 20/06/1994 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
11 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/03/1997 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
12 LT23.2FN001 Trần Mỹ Duyên 06/04/1997 ThS. Trương Trung Tài 0986930377
13 LT23.2FN001 Trương Thị Hảo 20/12/1996 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
14 LT23.2FN001 Huỳnh Thị Thanh Hằng 07/08/1997 ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
15 LT23.1FN002 Nguyễn Thu Hằng 26/10/1989 TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
16 LT23.2FN001 Phạm Thị Minh Huệ 18/12/1994 ThS. Dương Kha 0903000074
17 LT23.2FN001 Hồ Xuân Huy 17/08/1997 ThS. Trương Trung Tài 0986930377
18 LT23.2FN001 Phạm Nguyễn Vân Huyền 16/06/1994 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
19 LT23.2FN001 Huỳnh Đức Khải 19/03/1992 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
20 LT23.2FN001 Đặng Đức Khiêm 12/04/1990 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
21 LT23.2FN001 Đặng Thị Khoa 16/06/1992 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
22 LT23.2FN001 Trần Thị Hương Liên 18/11/1990 GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
23 LT23.1FN002 Trần Yến Linh 11/10/1990 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
24 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Thanh Lương 02/12/1996 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
25 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Lựu 26/12/1994 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang 0982252630
26 LT23.2FN001 Nguyễn Đặng Khánh Ly 09/08/1997 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
27 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Mai Ly 07/07/1996 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
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Trang 2 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
28 LT23.2FN001 Hồ Thị Mai Lý 07/12/1997 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
29 LT23.2FN001 Trần Châu Thiên Lý 21/01/1997 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
30 LT23.2FN001 Trần Đại Mạnh 15/07/1993 ThS. Trương Trung Tài 0986930377
31 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Như Mơ 24/06/1997 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
32 LT23.2FN001 Phạm Thị Thúy Muội 17/04/1997 TS. Phùng Đức Nam 0908244577
33 LT23.2FN001 Trương Thị Ngọc Muội 25/07/1997 TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
34 LT23.1FN002 Huỳnh Lê Thị Bảo Ngân 26/12/1991 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
35 LT23.2FN001 Phạm Phương Ngân 28/11/1997 TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
36 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Kim Ngọc 20/03/1995 ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
37 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Ngừng 01/05/1994 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
38 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Nhi 20/02/1993 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
39 LT23.2FN001 Thạch Yến Nhi 13/07/1997 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
40 LT23.2FN001 Ngô Thị Nhung 08/03/1993 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
41 LT23.2FN001 Nguyễn Thanh Phong 22/03/1994 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
42 LT23.2FN001 Hoàng Trần Diễm Phụng 05/02/1994 TS. Lê Đạt Chí 0974131177
43 LT23.2FN001 Mai Thị Thúy Phụng 10/10/1994 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
44 LT23.1FN002 Đặng Hồng Phương 12/04/1993 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
45 LT23.2FN001 Lê Thị Phương Phương 24/12/1997 TS. Lê Đạt Chí 0974131177
46 LT23.1FN001 Lưu Thị Hồng Phượng 04/12/1994 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
47 LT23.2FN001 Lê Thị Như Quỳnh 18/09/1990 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
48 LT23.2FN001 Thái Soái Tâm 27/10/1992 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
49 LT23.2FN001 Lê Minh Tân 08/06/1992 ThS. Dương Kha 0903000074
50 LT23.2FN001 Phạm Thị Mai Thanh 11/08/1997 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
51 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 05/03/1992 GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
52 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/02/1990 TS. Phùng Đức Nam 0908244577
53 LT23.2FN001 Trần Thị Kim Thoa 19/02/1997 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
54 LT23.2FN001 Huỳnh Trọng Thoại 10/01/1996 TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
55 LT23.1FN001 Phạm Thị Anh Thư 27/09/1994 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
56 LT23.2FN001 Trần Thị Tiểu Thư 26/10/1997 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
57 LT23.2FN001 Võ Thị Anh Thư 01/04/1995 ThS. Dương Kha 0903000074



Trang 3 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
58 LT23.2FN001 Phan Võ Thanh Thy 21/10/1997 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
59 LT23.2FN001 Võ Nguyễn Mai Thy 29/03/1996 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
60 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/06/1997 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
61 LT23.2FN001 Trần Ngọc Triều 26/05/1993 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
62 LT23.2FN001 Phạm Thị Huỳnh Trúc 08/04/1994 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
63 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 11/09/1997 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
64 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Vui 01/09/1997 PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
65 LT23.2FN001 Phạm Ngọc Thảo Vy 30/01/1997 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
66 LT23.2FN001 Trần Đại Mạnh ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
67 VB20AFN01 Trần Thị Mỹ Anh 25/10/1990 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
68 VB20BFN01 Trịnh Vĩ Cường 15/04/1989 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
69 VB20BFN01 Lê Nhật Duy 08/12/1991 PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
70 VB20BFN01 Nguyễn Thị Minh Kiều MỹHạnh 10/11/1978 ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
71 VB18BFN01 Lê Minh Hoàng 01/11/1992 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
72 VB20BFN00 Nguyễn Tất Minh Hoàng 18/06/1994 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
73 VB20BFN01 Nguyễn Thị Ánh Hồng 28/07/1993 ThS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
74 VB20AFN01 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/11/1991 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
75 VB20BFN01 Đinh Hoàng Khanh 11/05/1985 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
76 VB20BFN01 Nguyễn Thị Minh Kiều 27/05/1984 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
77 VB20BFN01 Trần Tri Kỷ 02/09/1991 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
78 VB20BFN01 Hồ Băng Tuyết Linh 07/04/1991 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
79 VB20BFN01 Trần Việt Long 21/05/1994 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
80 VB19AFN01 Đặng Thị Lực 03/10/1993 ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
81 VB20BFN01 Nguyễn Thị Chi Mai 19/01/1985 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
82 VB20BFN01 Nguyễn Dân Minh 02/08/1991 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
83 VB20BFN01 Nguyễn Thái Ngân 26/03/1991 ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
84 VB20AFN01 Bùi Hữu Nhân 31/08/1994 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
85 VB20BFN01 Huỳnh Thị Ni 28/11/1986 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
86 VB20BFN01 Nguyễn Hữu Tài 28/01/1989 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
87 VB20BFN01 Trần Tiến Thành 09/02/1990 ThS. Trương Trung Tài 0986930377



Trang 4 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
88 VB20BFN01 Lê Huyền Thảo 01/03/1991 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
89 VB20BFN01 Lê Thị Thanh Thảo 16/06/1991 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
90 VB20BFN01 Nguyễn Văn Thái 10/10/1988 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
91 VB20BFN01 Cai Phước Thuận 12/09/1991 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
92 VB20BFN01 Đoàn Anh Thư 18/10/1994 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
93 VB19BFN001 Huỳnh Thị Xuân Trang 01/01/1989 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
94 VB20AFN01 Phạm Thị Thanh Trúc 25/10/1991 ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
95 VB20AFN01 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12/10/1991 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
96 VB20BFN01 Nguyễn Lê Tuấn Vũ 24/11/1995 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
97 VB20AFN01 Trần Tô Vũ 06/06/1990 PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
98 VB21.2FN01 Lê Hoàng An 30/06/1995 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang 0982252630
99 VB21.1FN01 Huỳnh Vân Anh 09/03/1995 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323

100 VB21.1FN01 Nguyễn Nguyệt Quế Anh 17/03/1985 ThS. Dương Kha 0903000074
101 VB21.1FN01 Phạm Duy Khanh 08/02/1984 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
102 VB21.1FN01 Nguyễn Thị Ánh Linh 19/06/1993 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
103 VB21.1FN01 Nguyễn Thùy Linh 10/10/1993 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
104 VB21.1FN01 Trần Đình Long 06/02/1993 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
105 VB21.1FN01 Trần Võ Kim Oanh 02/12/1990 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
106 VB21.1FN01 Nguyễn Đoàn Thiên Phú 07/01/1994 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
107 VB21.2FN01 Tô Như Phương 12/06/1991 TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
108 VB21.1FN01 Tô Hiếu Thảo 26/04/1977 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
109 VB21.1FN01 Nguyễn Kim Thi 01/01/1994 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
110 VB21.1FN01 Lê Hữu Tĩnh 30/09/1993 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
111 VB21.1FN01 Mai Thị Trang 18/07/1993 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
112 VB21.1FN01 Đinh Ngọc Tuấn 12/10/1987 ThS. Dương Kha 0903000074
113 VB21.1FN01 Vũ Xuân Văn 01/07/1993 ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
114 VB21.1FN00 Lê Hoàng Linh Vũ 15/08/1992 ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
115 VB21.1FN01 Phạm Đức Vũ 20/10/1994 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323


